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QUY ĐỊNH

Việc thực hiện bảo hiểm Y tế và mức đóng bảo hiểm Y tế cho nhân dân, học sinh

(Ban hành kèm theo quyết định số 167/QĐ.UB ngày 11/9/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

1.Bảo hiểm Y tế là huy động sự đóng góp của cá nhân, tập thể cộng đồng xã hội vào mục đích nhân đạo, xây dựng quỹ bảo hiểm y tế đảm bảo cho người có bảo hiểm y tế bị bệnh được khám chữa bệnh tốt nhất đồng thời giúp các bệnh viện dần dần nâng cấp bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

2. Với học sinh, thông qua công tác bảo hiểm y tế giáo dục cho các em ý thức chăm sóc sức khỏe, tính cộng đồng, lòng nhân ái. Cùng với công tác bảo hiểm y tế ngành y tế có điêu kiện đưa các chương trình y tế vê chăm sóc sức khỏe ban đầu vào nhà trường giúp các em phòng chống bệnh tật, có sức khỏe để học tập tốt.

3. Bảo hiểm y tế tự nguyên dựa trên nguyên tắc tổ chức tập thể, lấy số đông bù số ít. Ai tham gia bào hiểm y tế người đó được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế.

II. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN THAM GIA BHYT:

1. Nhân dân có bảo hiểm y tế tự nguyện được hưởng quyền lợi và có trách nhiệm:

- Khám chữa bệnh tại cơ sở y tế đã đăng ký, khi chuyển viện nên tuyến trên phải được sự đồng ý của cơ sở y tế quản lý ban đầu. Nếu ốm đau cần khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế phải trình phiếu khám chữa bệnh, thẻ, sổ bảo hiểm y tế chậm nhất 48 giờ sau khi nhập viện, được hưởng quyền lợi khi khám chữa bệnh từ phòng khám đa khoa khu vực trở lên tới bệnh viện Trung ương (nếu phải cấp cứu được vào bất cứ cơ sở y tế nào của nhà nước đều được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế)

- Đóng tiền bảo hiểm y tê đủ, đúng thời gian quy định, không tẩy xóa viết thêm vào thẻ, phiếu khám chữa bệnh, không cho người khác mượn thẻ (nếu bị phát hiện sẽ bi thu hồi thẻ và người cho mượn phải bồi thường mọi phí tổn).

2. Nhà trường:

Nhà trường có trách nhiệm triển khai bảo hiểm y tế học sinh, tổ chức và bảo đảm các điều kiện cho y tế học đường hoạt động. Y tế học đường có trách nhiệm chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, quản lý sổ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế học sinh (theo đúng như tinh thần Thông tư số 14/ TT-LB Y tế-Giáo dục quy định)

3. Học sinh có bảo hiểm y tế được hưởng quyền lợi và trách nhiệm:

+ Được cấp sổ khám chữa bệnh và phiếu khám chữa bệnh học sinh thay cho thẻ bảo hiểm y tế ( chỉ được cấp một lần).

- Được chăm sóc và quản lý sức khỏe ban đầu (sơ cứu tai nạn ốm đau) tại y tế học đường nơi học sinh học tập.

-  Được điều trị nội trú tại các cơ sở y tế nhà nước từ phòng khám đa khoa khu vực trở lên.

- Trường hợp tử vong do ốm đau và tai nạn được cơ quan bảo hiểm y tế chi trợ cấp mai táng ấn định là 500.000đ/người.

+ Trách nhiệm: Học sinh phải đóng tiền bào hiểm y tế đủ và đúng thời gian quy định. Không cho người khác mượn thẻ. Nếu ốm đau phải điều trị tại bệnh viện, phải xuất trình giấy tờ, sổ chữa bệnh học sinh chậm nhất là 48 giờ kể từ khi nhập viện.

4. Cơ quan bảo hiểm y tế có quyền và trách nhiệm với người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện như bảo hiểm y tế bắt buộc.

- Xác định mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định của điều lệ Bảo hiểm y tế Việt Nam.

- Yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh làm rõ chi phi khám chữa bệnh cho bệnh nhân bảo hiểm y tế.

- Từ chối chi trả bảo hiểm y tế với những trường hợp không theo đúng quy định của điều lệ bảo hiểm y tế Việt Nam và ngoài các quy định chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế.

- Cấp thẻ bảo hiểm y tế và quản lý sử dụng thẻ.

- Ký hợp đồng với các bệnh viện có đủ điều kiện để tổ chức khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiếm y tế.

- Cùng nhà trường thành lập y tế học đường và chỉ đạo hoạt động.

- Giải quyết khiếu nại và bảo vệ quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.

III. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM Y TẾ:

Nhân dân và học sinh tham gia bảo hiểmm Y tế không được hưởng quyền lợi trong các trường hợp sau:

- Những trường họp tự tử, dùng chất ma túy, say rượu, vi phạm pháp luật.

- Các loại tai nan (riêng học sinh tham gia bảo hiểm y tế được Bảo hiểm y tế thanh toán viện phí khi điều trị tại các cơ sở y tế của nhà nước).

- Các nhu cầu chỉnh hình thẩm mỹ làm răng giả, mắt giả, chân tay giả, an dưỡng, điều dưỡng, chữa bệnh theo dịch vụ y tế tự chọn, chữa bệnh ở nước ngoài.

- Các bệnh bẩm sinh, bệnh nghề nghiệp, bệnh lây lan qua đường sinh dục(lậu, giang mai, sida...). Các bệnh xã hội (lao, tâm thần, bệnh phong, bướu cổ, sốt rét, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình... các bệnh này đã có ngân sách nhà nước tài trợ phòng và chữa)

- Tiền tử tuất (trừ bảo hiểm y tế học sinh), tiền ăn, một số kỹ thuật chẩn đoán đặc biệt.

- Tiền vận chuyển bệnh nhân, các tai biến do thầy thuốc gây ra.

IV. ĐỐI TƯỢNG, MỨC ĐÓNG, PHƯƠNG THỨC ĐÓNG, SỬ DỤNG QUỸ BHYT.

1. Đối tượng:

a. Học sinh trường phổ thông, học sinh trường nội trú, trường sư phạm, trường dạy nghề.

b. Nhân dân: thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện nhân dân với các đối tượng sau: nhân dân lao động tại các hợp tác xã, lao động tự do, doanh nghiệp nhỏ từ 10 lao động trở xuống (trừ trẻ em từ 0-5 tuổi vàvnhững người thuộc diện bảo hiểm y tế bắt buộc, các đối tượng bảo trợ xã hội).

Các đối tượng khác đều có quyền tham gia bào hiểm y tế nhân dân. 

2. Mức đóng:

a. Học sinh: căn cứ trên tinh thần Thông tư 14/TT-LB Y tế- Giáo dục ngày 19/9/1994. Xét hoàn cảnh thực tế ở địa phương - Ủy ban nhân dân tỉnh quy đinh:

- Học sinh cấp I + II: Mức đóng 15.000đ/em/năm

- Học sinh cấp III, trường sư phạm, trường nội trú, trường dạy nghề: 20.000đ/em/năm

b. Nhân dân:

- Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện được hưởng quyền lợi khi khám chữa bệnh điều trị nội trú mức đóng: 30.000đ/người/năm.

- Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyên được hưởng quyền lợi khi khám chữa bệnh điều tri nội trú, ngoại trú (như bảo hiểm y tế bắt buộc) mức đóng: 50.000đ/người/năm.

3. Phương thức đóng bảo hiểm y tế: Học sinh và nhân dân tham gia bảo hiểm y tế theo phương thức tập thể đăng ký cá nhân tự đóng góp.

a. Học sinh: đóng cho người đại diện của Bảo hiểm y tế ở trường, đóng 1năm/lần hoặc 2 lần vào đầu học kỳ 1 và học kỳ 2.

b. Nhân dân: đóng cho đại lý Bảo hiểm y tế ở xã phường 1 năm đóng 1 hoặc 2 lần (đóng 6 tháng hoặc đóng 1 năm)

4. Sử dụng quỹ Bảo hiểm y tế:

a. Quỹ bảo hiểm y tế học sinh: Quỹ bảo hiếm y tế sau khi được hình thành và được trích tiền mua sổ bảo hiểm y tế cấp cho học sinh tham gia bảo hiểm y tế, sau đó mới trích chi phí hoa hồng cho công tác thu nộp là 5% và 30% chi y tế học đường và trang bị tủ thuốc tại trường học. 

- Để lại bảo hiểm y tế tỉnh 65% sử dụng theo quy đinh của điều lệ bảo hiếm y tế Việt Nam.

b. Quỹ bảo hiểm y tế nhân đạo: Được trích 5% phụ cấp cho người làm công tác bảo hiểm y tế ở xã phường 95% được hạch toán theo điều lệ bảo hiểm y tế Việt Nam.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện trên phạm vi toàn tỉnh tập chung vùng đông dân cư, cơ sở y tế thuận lợi.

2. Ủy ban nhân dân các huyện thi xã, sở y tế, sở giáo dục đào tạo và các ngành có liên quan tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
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